
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 132 209 357 485 

1 C A B C 

2 A B B C 

3 C C A A 

4 A D D A 

5 D A C D 

6 C A B B 

7 D B C A 

8 B B D B 

9 A B A A 

10 B A A B 

11 C B C C 

12 C D A B 

13 D D D D 

14 D A C D 

15 B B D D 

16 B D B B 

17 B C A C 

18 A C D B 

19 C C C D 

20 D C D D 

21 C D D C 

22 D D A A 

23 D A B B 

24 A B A A 

25 B D C C 

26 A C B A 

27 B A B D 

28 A C C C 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 (2 điểm): 

Em hãy phân tích 

thành tựu đạt được 

về kinh tế của 

Trung Quốc trong 

công cuộc cải cách 

mở cửa từ năm 

1978 đến nay để rút 

ra bài học kinh 

nghiệm cho công 

cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

 

-HS phân tích những thành tựu về kinh tế trong công cuộc cải cách mở của ở Trung 

Quốc từ năm 1978 đến nay 

+Duy trì được tốc độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm như từ 1978-2012 đạt 

9,6%, giai đoạn 2013-2016 đặt 7,2%... 

+Nền kinh tế TQ đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho sự tăng 

trưởng kinh tế thế giời. 

+Dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới 

+Thu nhập bình quân đầu người năn 2021 vượt 12500 USD… 
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0,25 

 

0,25 

0,25 

-Hs rút ra bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. (HS trình bày theo cách khác nhau nhưng phải hợp lý và đảm bảo những ý 

dưới đây) 

- Phát triển kinh tế phải gắn liền với việc xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, 

quan liêu bao cấp. Xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

-Phải lấy sự phát triển kinh tế làm trung tâm. 

-Muốn phát triển kinh tế phải gắn liền với “mở cửa” và mở rộng quan hệ đối ngoại 

nhưng vẫn phải kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản. 
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Câu 2 (1 điểm):  

Từ quá trình đấu 

tranh giành độc lập 

của các nước Đông 

Nam Á em hãy cho 

biết vì sao các nước 

Đông Nam lại có 

sự phát triển đa 

dạng như ngày nay. 

*Điều kiện khách quan 

- Đặc điểm về vị trí địa lý, kinh tế, xã hội-văn hoá đã quy định tính đa dạng của các 

nước trong khu vực. Cùng nằm trong một khu vực nhưng có quốc gia hoàn toàn là 

hải đảo, có quốc gia vừa giáp biển vừa ở lục địa, có quốc gia hoàn toàn không có 

biển. Mỗi quốc gia lại có sự tiếp thu ảnh hưởng văn hoá bên ngoài khác nhau… 

- Chính sách nô dịch của các nước Âu-Mĩ vào các nước Đông Nam Á cũng tác động 

đến những chuyển biến đến quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á. 

*Điều kiện chủ quan 

- Quá trình đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của những lực lượng xã hội với ý thức hệ khác 

nhau và giành thắng lợi không cùng nhau: Các nước Âu-Mĩ lần lượt công nhận nền 

độc lập của Philpipin (7/1946), Miến Điện (1/1948), Inđônêxia (8/1950),… 

- Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á hình thành  2 nhóm nước với hai hệ 

tư tưởng không giống nhau, thậm chí còn đối lập nhau nên chính sách tái thiết và 

phát triển đất nước cũng ở những giai đoạn khác nhau, nếu In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, 

Phi-lip-pin, Xin-ga-po tiến hành công nghiệp hoá từ giữa những năm 50 của thế kỷ 

XX, sớm hơn các nước còn lại trong khu vưc. Trong khi đó các nước Việt Nam, 

Lào, Cam-pu-chia tiến hành công nghiệp hoá bắt đầu từ cuối thập kỷ 80-90 của thế 

kỷ XX…. 

Như vậy, với những điều kiện trên đã làm cho các nước Đông Nam Á có sự phát 

triển đa dạng như ngày nay. 
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